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1
CÔNG TY TNHH INGENICO 
VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Văn phòng Daeha 
Business Centre, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội, Việt Nam

Luong Minh Thach
+84 90 257 6338 
thach.LUONG@ingenico.com

CKTAING032309 Desk/3500
8445650200_PURE 
version 0200

27/03/2026

2
HANGZHOU SUNYARD 
TECHNOLOGY

8/F, Tòa nhà Sunyard Technology, số 3888 
Jiangnam A venue, quận Binjang, Hàng 
Châu, Chiết Giang

Dan Gao
+86 571 5668 6762 
dan.gao@sunyard.com

CKTASUN032301 i80
SYD-CL-PURE; 
0.0.1.0

29/03/2026

3
ALTTEKGLOBAL – ATG 
CORPORATION

37A, Đường Phan Xích Long, quận Phú 
Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vũ Quang Thụy
+84 907 942068
thuy.vu@alttekglobal.com

CKTAATG042306 T6820
PURE CL KERNEL 
001

13/04/2026

4
CÔNG TY TNHH INGENICO 
VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Văn phòng Daeha 
Business Centre, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội, Việt Nam

Luong Minh Thach
+84 90 257 6338 
thach.LUONG@ingenico.com

CKTAING042310
AXIUM 
DX4000

PURE_L2 version 
02.01 version 0200

27/04/2026

5
CÔNG TY TNHH INGENICO 
VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Văn phòng Daeha 
Business Centre, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội, Việt Nam

Luong Minh Thach
+84 90 257 6338 
thach.LUONG@ingenico.com

CKTANEG042305 N82 VCCS V1.0 27/04/2026
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6
SHENZHEN XINGUODU 
TECHNOLOGY CO., LTD.

17B, Tòa nhà Jingsong, Khu công nghiệp và 
thương mại Terra, Chegongmlao, quận 
Futian, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc

Huang Fenglan
+86 755 86319900 
huangfenglan@xgd.com

CKTANEG042305 N82 VCCS V1.0 27/04/2026

7
WUHAN TIANYU INFORMATION 
INDUSTRY CO., LTD

Công viên Khoa học & Công nghệ, Đại học 
Khoa học & Công nghệ Huazhong, Khu phát 
triển Hồ Đông, Vũ Hán, Trung Quốc

Liu Jun
+86 15072380818 
liujun03@whty.com.cn

CKTATIA052302 P10 TYVCCSKernel V1.00 31/05/2026

8
WUHAN TIANYU INFORMATION 
INDUSTRY CO., LTD

Công viên Khoa học & Công nghệ, Đại học 
Khoa học & Công nghệ Huazhong, Khu phát 
triển Hồ Đông, Vũ Hán, Trung Quốc

Liu Jun
+86 15072380818 
liujun03@whty.com.cn

CKTATIA072303 TP50 TYVCCSKernel V1.00 17/07/2026

9
CÔNG TY TNHH INGENICO 
VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Văn phòng Daeha 
Business Centre, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội, Việt Nam

Luong Minh Thach
+84 90 257 6338 
thach.LUONG@ingenico.com

CKTAING042305 Move/5000
8445650200_PURE 
version 0200

20/08/2026

10
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, Cộng 
đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, Quận 
Longgang, Thâm Quyến, Trung Quốc

Aileen Liu
+86 75586169630
certservice@paxsz.com

CKTAPAX092315 A910S F PURE LIB v104 12/09/2026
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11
FUJIAN NEWLAND PAYMENT 
TECHNOLOGY CO., LTD

Số 1 Đường Tây Rujiang, Quận Mawei, Phúc 
Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc

Tony Wu
+86 591 83979805
tony.wu@newlandnpt.com

CKTANEW112301 N910 libPUREA9000 21/11/2026

12 Centerm Information Co., Ltd

19-22 # Tòa nhà, Khoa học Star-net
Quảng trường, Juyuanzhou, 618 Đường 
Jinshan, Phúc Châu, 350002 Phúc Kiến, 
Trung Quốc

Baixiang Zhang
zhangbaixiang@centerm.com
+86 15880015709

CKTAFCI122401 K9 K9-VCCS V4.50 02/12/2026

13
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, Cộng 
đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, Quận 
Longgang, Thâm Quyến, Trung Quốc

Aileen Liu
+86 75586169630
certservice@paxsz.com

CKTAPAX122316 A930RTX F PURE LIB v104 20/12/2026

14
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, Cộng 
đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, Quận 
Longgang, Thâm Quyến, Trung Quốc

Aileen Liu
+86 75586169630
certservice@paxsz.com

CKTAPAX122315 A8500 F PURE LIB v104 20/12/2026

15
VANSTONE ELECTRONIC 
(BEIJING) CO., LTD

3F No.2 Building, Asino Corporation Park 
18A, đường Xingshikou, Haidian, Bắc Kinh, 
Trung Quốc

Jessie Shan
+86 10 88048100 
shanzhiqin@vanstone.com.cn

CKTAVAN012401 A90 Pro VCCS LIB 2.10 30/01/2027
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16
BEIJING WISEASY 
TECHNOLOGY CO.LTD

01, tầng 27, 1 Building, 36 đường Xiaoyun, 
Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc

Chao Xing
+8610-86398333 
xingchao@wiseasy.com

CKTAWIS042403 P052
EMV_Kernel_Pure 
V01.00

01/04/2027

17
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, Cộng 
đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, Quận 
Longgang, Thâm Quyến, Trung Quốc

Aileen Liu
+86 75586169630
certservice@paxsz.com

CKTAPAX042417 A910 F PURE LIB v104 02/04/2027

18
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., 
LTD.

Tầng 17, Tháp B Huizhi Mansion, Số 9 
Đường Xueqing, Haidian, Bắc Kinh

Wangkun
+86 62304466
Wangkun3341@ftsafe.com

CKTAFEI042401 F20 libPURE V2.1.8_1.0.0 09/04/2027

19
FUJIAN NEWLAND PAYMENT 
TECHNOLOGY CO., LTD

No.1 Rujiang Xi Road, quận Mawei, Phúc 
Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc

Tony Wu
+86 591 83979805
wuwt@newlandnpt.com

CKTANEW052402 N950S libPUREA9000 09/05/2027

20
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

401 và 402, tòa nhà No.3, Shenzhen 
Software Park, Nam Sơn, Thâm Quyến, 
Quảng Đông, Trung Quốc

Aileen Liu
+86 75586169630
certservice@paxsz.com

CKTAPAX062419 A960 F PURE LIB v104 07/06/2027
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21
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

401 và 402, tòa nhà No.3, Shenzhen 
Software Park, Nam Sơn, Thâm Quyến, 
Quảng Đông, Trung Quốc

Aileen Liu
+86 75586169630
certservice@paxsz.com

CKTAPAX062407 A920Pro F PURE LIB v104 07/06/2027

22
FUJIAN NEWLAND PAYMENT 
TECHNOLOGY CO., LTD

1 đường Rujiang Xi, quận Mawei, Fuzhou, 
Fujian, Trung Quốc

Tony Wu
+86 591 83979805
tony.wu@newlandnpt.com

CKTANEW062403 N950 libPUREA9000 07/06/2027

23
Shanghai Xiangcheng Commu
nication Technology Co., Ltd. 
(XCTech)

Tầng 6, Tòa nhà 10, Số 3000 Đại lộ 
Longdong, Quận mới Phố Đông, Thượng 
Hải, Trung Quốc

Shaoxin Liu
+86 21 60757988
kenvin.luu@xchengtech.com

CKTAXCT072401 P8 VCCS 1.0 10/07/2027

24 Alttekglobal - ATG Corporation
37A, Đường Phan Xích Long, quận Phú 
Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vu Quang Thuy
090 794 2068
thuy.vu@alttekglobal.com

CKTAATG082401 T6920
PURE CL KERNEL 
001

19/07/2027

25
SHENZHEN XINGUODU 
TECHNOLOGY CO., LTD.

17B, Tòa nhà Jingsong, Khu công nghiệp và 
thương mại Terra, Chegongmlao, Quận 
Futian, Trung Quốc

Yonghong Guo
+65 63906274
guoyonghong@xgd.com

CKTANEG102403 N86 VCCS V1.0 02/08/2027
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26
Fujian Morefun Electronic 
Technology Co.,Ltd. 
(MOREFUN)

Tầng 16-17, Tòa nhà A3, Khu công nghiệp 
thông minh, Đường thẳng đứng Vành đai 
thứ ba số 1, Quận Cangshan, Phúc Châu, 
Phúc Kiến, Trung Quốc

Zhiyu zheng
+86 12399399012
zhiyuzy@morefun-et.com

CKTAMOR042503 M90 VCCS V1.0 02/08/2027

27
Fujian Morefun Electronic 
Technology Co.,Ltd. 
(MOREFUN)

Tầng 16-17, Tòa nhà A3, Khu công nghiệp 
thông minh, Đường thẳng đứng Vành đai 
thứ ba số 1, Quận Cangshan, Phúc Châu, 
Phúc Kiến, Trung Quốc

Zhiyu zheng
+86 12399399012
zhiyuzy@morefun-et.com

CKTAMOR092402 SR600
MF_RF_PURE_KERNE
L V1.0.0

05/09/2027

28 Urovo Technology Co.,Ltd

Tầng 36, Tòa nhà Trụ sở chung, Khu công 
nghệ cao, Số 63, Đường Xuefu, Quận Nam 
Sơn, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung 
Quốc

Bo Zhang
+84 13902467702
chyanbo@urovo.com

CKTAURO092401 i9100 UrovoVCCS V1.0.0 18/09/2027

29
VANSTONE ELECTRONIC 
(BEIJING) CO., LTD

Tầng 3 Tòa nhà số 2, Công viên Tập đoàn Á 
Châu 18A, Đường Xingshikou, Quận 
Haidian, Bắc Kinh, Trung Quốc 100195

Jessie Shan
+86 10 88048100 
shanzhiqin@vanstone.com.cn

CKTAVAN102403 Q161 Pro VCCS LIB 2.10 25/10/2027

30 Verifone Singapore Pte Ltd
36 Robinson Road, #18-01 City House, 
Singapore 068877

Benny Cheah Siew Kiong
+60 12 6577639
Benny.Cheah@Verifone.com

CKTAVRF032509 X990Pro
Smart Pure Module 
Version 001

25/03/2028
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31
YZ Intelligence Technology 
Co., Ltd. (YZPOS)

Tòa nhà L2, Công viên Khoa học Đại học 
Công nghệ Vũ Hán, Hồ Đông Hi

Aiden Li
+86 15927004050
lijingjing@yzpos.com

CKTAYZ042501 Z6000 yz_pure_kernel V1.01 10/04/2028

32
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, Cộng 
đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, Quận 
Longgang, Thâm Quyến, Trung Quốc

Aiden Li
+86 15927004050
lijingjing@yzpos.com

CKTAPAX062518 D210 F PURE LIB v106 20/06/2028

33
Shenzhen Trendit 
Technology Co., Ltd

3001, Khối A, Tòa nhà 1, Thung lũng Đổi 
mới Quốc tế Thâm Quyến, Đường Dashi số 
1, Cộng đồng Xili, Tiểu khu Xili, Quận 
Nanshan, Thành phố Thâm Quyến, Trung 
Quốc

Xiaoliang Song
+86-13728729492
songxiaoliang@trendit.cn

CKTATRE082501 S680 TREN_CL V4.0 08/08/2028

34
Shanghai Xiangcheng Commu
nication Technology Co., Ltd. 
(XCTech)

Tầng 6, Tòa nhà 10, Số 3000 Đại lộ 
Longdong, Quận mới Phố Đông Thượng Hải 
Trung Quốc

Shaoxin Liu
+86 21 60757988
kenvin.luu@xchengtech.com

CKTAXCT092502 P8 Neo VCCS 1.0 09/09/2028

35
Shenzhen Xinguodu 
Technology Co., Ltd (NEXGO)

Tòa nhà Jinson 17B, Khu Công nghiệp & 
Thương mại Terra, quận Phúc Thiên, Thâm 
Quyến, Trung Quốc

ZHANG Chengli
+86 755-86319900
zhangchengli@xgd.com

CKTAEGN112504 N62 VCCS 1.0 10/11/2028
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36
Shanghai Xiangcheng Commu
nication Technology Co., Ltd. 
(XCTech)

Tầng 6, Tòa nhà 10, Số 3000 Đại lộ 
Longdong, Quận mới Phố Đông, Thượng 
Hải, Trung Quốc.

Ruxi Wang
+86 21 60757988
zhengzy@morefun-et.com

CKTAXCT122508 K1352 VCCS 1.0 23/12/2028

37
CÔNG TY TNHH INGENICO 
VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Văn phòng Daeha 
Business Centre, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội, Việt Nam

Luong Minh Thach
+84 90 257 6338 
thach.LUONG@ingenico.com

CTKANPT122501 NEW9830 PURE 1.0.0 24/12/2028

38
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, Cộng 
đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, Quận 
Longgang, Thâm Quyến, Trung Quốc

Aileen Liu
+86 75586169630
certservice@paxsz.com

CKTAPAX012611 IM30 F PURE LIB v106 13/01/2029

39
Fujian Morefun Electronic 
Technology Co.,Ltd. 
(MOREFUN)

4th Floor, #15 Building, Standard plant, 
Fu'wan, Jinshan Industry Center Area, #869 
Panyu Rd, Gaish, Cangshan, Fuzhou, 
Fujian, Trung Quốc

Zhiyu zheng
+86 12399399012
zhengzy@morefun-et.com

CKTAMOR022605 SR800
RF_EMV_KERNEL 
V1.3.0

12/02/2029

40
Hangzhou Sunyard 
Technology Co., Ltd.

Tòa nhà Sunyard Technology, số 388 
Đại lộ Giang Nam, Quận Binjiang, 
Thành phố Hàng Châu, Tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc

Baidong Hu
+86 571 8665 9577
hubaidong@sunyard.com

CKTASUN062601 i80
SYD-CL-PURE; 
0.0.1.0

29/03/2029
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41
Landi International 
(Singapore) Pte. Ltd.

152 BEACH ROAD, #05-05, GATEWAY 
EAST, SINGAPORE 189721

David ALLAN
+65 8234 8773
dave.allan@landiglobal.com

CKTA-LAN042601 P10A01
libPURECLess 
Version 1.2.0

09/04/2029

42
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, 
Cộng đồng Sơn Hạ, Phân khu Bình Hồ, 
Quận Longgang, Thâm Quyến, Trung 
Quốc

Aileen Liu
+86 7558614566
certservice@paxsz.com

CKTAPAX042623 A8500 F PURE LIB v106 15/04/2029

43
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, 
Cộng đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, 
Quận Longgang, Thâm Quyến, Trung 
Quốc

Aileen Liu
+86 7558614566
certservice@paxsz.com

CKTA/PAX042622 A930RTX F PURE LIB v106 15/04/2029

44
PAX Computer Technology 
(Shenzhe) Co., Ltd

Phòng 701, Tòa nhà Công nghệ PAX, 
Cộng đồng Shanxia, Tiểu khu Bình Hồ, 
Quận Longgang, Thâm Quyến, Trung 
Quốc

Aileen Liu
+86 7558614566
certservice@paxsz.com

CKTAPAX042621 A910S F PURE LIB v106 15/04/2029

45
NEW POS Technology 
Limited

Đơn vị AB, tầng 14, Block A, Tòa nhà 
Công nghệ Tài chính, số 11 đường 
Keyuan, quận Nanshan, Thâm Quyến, 
Trung Quốc

Harrison Lee
+86 15889320308
harrison.li@newpostech.com

CKTANPT042602 NEW9800 PURE 1.0.0 16/04/2025

16-09-26 Page 9 of 11
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46
NEW POS Technology 
Limited

Đơn vị AB, Tầng 14, Khu A, Tòa nhà 
Công nghệ Tài chính, Số 11 Đường 
Keyuan, Quận Nam Sơn, Thâm Quyến, 
Trung Quốc

Harrison Lee
+86 15889320308
harrison.li@newpostech.com

CKTANPT042603 NEW9810 PURE 1.0.0 16/04/2029

47
NEW POS Technology 
Limited

Đơn vị AB, Tầng 14, Khu A, Tòa nhà 
Công nghệ Tài chính, Số 11 Đường 
Keyuan, Quận Nam Sơn, Thâm Quyến, 
Trung Quốc

Harrison Lee
+86 15889320308
harrison.li@newpostech.com

CKTANPT042604 NEW5010 PURE 1.0.0 16/04/2029

48
NEW POS Technology 
Limited

Đơn vị AB, tầng 14, Block A, Tòa nhà 
Công nghệ Tài chính, số 11 đường 
Keyuan, quận Nanshan, Thâm Quyến, 
Trung Quốc

Harrison Lee
+86 15889320308
harrison.li@newpostech.com

CKTA-NPT052605 MDP910 PURE 1.0.0 25/05/2029

49
SHENZHEN XINGUODU 
TECHNOLOGY CO., LTD.

17B, Tòa nhà Jingsong, Công viên Công 
nghiệp & Thương mại Terra, 
Chegongmiao, quận Futian, thành phố 
Thâm Quyến, Trung Quốc

Huang Fenglan
+86 755 86319900 
huangfenglan@xgd.com
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Landi International 
(Singapore) Pte. Ltd.

152 BEACH ROAD, #05-05, GATEWAY 
EAST, SINGAPORE 189721

David ALLAN
+65 8234 8773
dave.allan@landiglobal.com
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CÁC SẢN PHẨM THIẾT BỊ CHẤP NHẬN THẺ ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM TRA CONTACTLESS KERNEL

STT Tên đơn vị Địa chỉ Thông tin liên hệ Số chứng nhận
Nhãn hiệu 
sản phẩm

Tên và phiên bản 
kernel 

contactless 
VCCS

Ngày hết 
hạn

51
Shanghai Xiangcheng Com
munication Technology Co.
, Ltd. (XCTech)

Tầng 6, Tòa nhà 10, Số 3000 Đại lộ 
Longdong, Quận Mới Phố Đông, 
Thượng Hải, Trung Quốc

Ruxi Wang
+86 21 60757988
ruxi.wang@kozenmobile.com
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